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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO 
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-CP ngày       tháng      năm 2022) 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) báo cáo tổng kết thi hành Luật Tần số vô tuyến điện 2009 với những nội dung sau:

Phần I
BỐI CẢNH XÂY DỰNG VÀ NHỮNG MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH LỚN CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
1. Bối cảnh xây dựng Luật Tần số vô tuyến điện 
Luật Tần số vô tuyến điện được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Các yêu cầu về minh bạch hoá các chính sách quản lý, cấp phép tài nguyên tần số vô tuyến điện; quy định rõ trách nhiệm và mối quan hệ pháp lý giữa các đối tượng chịu sự quản lý với nhau, cũng như yêu cầu về xác định trách nhiệm phối hợp tần số quốc tế đối với doanh nghiệp viễn thông để bảo vệ chủ quyền Việt Nam đã được đặt ra khi xây dựng luật. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh là hai lĩnh vực sử dụng một lượng lớn phổ tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên, Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông vẫn còn chưa được quy định chặt chẽ, nên quá trình quản lý, phối hợp sử dụng tần số vô tuyến điện giữa các Bộ, ngành còn gặp khó khăn. 

2. Những mục tiêu, chính sách quan trọng được quy định ở Luật Tần số vô tuyến điện
Luật Tần số vô tuyến điện đã khắc phục được những hạn chế của các quy phạm trước đây, kế thừa và pháp điển hoá các quy định còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời bổ sung một số nội dung mới để giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý và đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai. 

2.1. Luật Tần số vô tuyến điện phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, Cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc quản lý tần số vô tuyến điện; xác định vị trí của Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện và phù hợp với cam kết của Việt Nam gia nhập WTO về việc minh bạch chính sách quản lý và thành lập cơ quan quản lý chuyên ngành. 

Đồng thời Luật cũng quy định việc quản lý tần số trong an ninh, quốc phòng thông qua cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm thống nhất quản lý việc sử dụng tần số của hai Bộ và tạo thuận lợi cho việc phối hợp giữa các Bộ ngành.
2.2. Thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số
Các quy định mới về quy hoạch tần số của Luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho việc ứng dụng các công nghệ vô tuyến mới có hiệu quả sử dụng tần số cao hơn, dành băng tần cho các công nghệ và dịch vụ mang lại lợi ích kinh tế xã hội nhiều hơn cho cộng đồng, đồng thời cũng sẽ hạn chế việc sử dụng băng tần quý hiếm cho các công nghệ lạc hậu kéo dài gây lãng phí tần nguồn tài nguyên tần số.
2.3. Thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến
Luật bổ sung hình thức cấp phép theo cơ chế thị trường thông qua việc thi tuyển, đấu giá quyền sử dụng tần số, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng trong trường hợp cấp phép bằng phương thức đấu giá. Những quy định mới này nhằm mục đích lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực thực sự, cung cấp dịch vụ tốt nhất, sử dụng hiệu quả tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, góp phần làm cho thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến điện có tính cạnh tranh thực sự.   

2.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục
Để đẩy mạnh cải cách hành chính, những quy định của Luật về phương thức cấp phép, điều kiện được cấp phép hoặc cho phép cho thuê, cho mượn thiết bị trong một số trường hợp đã tạo điều kiện linh hoạt cho việc sử dụng tần số của người sử dụng, mở rộng các băng tần sử dụng chung không cần cấp phép nhưng vẫn đảm bảo mục đích hiệu quả, an toàn trong việc sử dụng phổ tần.

2.5. Tăng cường bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh
Các quy định về đăng ký, phối hợp quốc tế, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, của Cơ quan quản lý tần số chuyên ngành trong công tác phối hợp, đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh để bảo vệ tốt hơn chủ quyền, quyền lợi của Việt Nam về tần số và quỹ đạo vệ tinh. 

2.6. Tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện
Luật Tần số vô tuyến điện đưa ra các quy định về việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn bức xạ vô tuyến điện và yêu cầu phải kiểm định các công trình phát sóng vô tuyến điện trước khi đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm mức độ an toàn về bức xạ điện từ cần đạt được. Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, trách nhiệm của người sử dụng trong vấn đề đảm bảo an toàn bức xạ điện từ.
Phần II
TỔ CHỨC XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật 
Luật Tần số vô tuyến điện là một trong những Luật xây dựng theo hướng quy định tương đối cụ thể, không cần Nghị định hướng dẫn. Rất nhiều điều khoản quy định trong Luật, có thể áp dụng trực tiếp. Đối với những nội dung mới, hoặc những nội dung quy định về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn…, thì Luật giao cho Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành có liên quan quy định. Vì vậy, có thể nói rằng, Luật tần số vô tuyến điện đã đi vào cuộc sống rất sớm, ngay sau khi được Quốc hội thông qua.
Triển khai thực hiện Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng các văn bản ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, có một số văn bản quan trọng góp phần cụ thể hóa các nội dung, quy định của Luật, là công cụ thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả phổ tần, cụ thể như sau:
- Nghị định 88/2021/NĐ-CP quy định về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần là căn cứ pháp lý quan trọng để có thể sớm triển khai đấu giá các băng tần sử dụng cho phát triển các mạng 4G/5G góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng mạng thông tin di động hiện có, sớm triển khai thương mại và phủ sóng rộng rãi mạng 5G thúc đẩy chuyển đổi số mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân. Từ đó, nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong lĩnh vực ICT, chuyển đổi số.

- Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2013 và đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phát triển các dịch vụ vô tuyến điện mới ở Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển hệ thống thông tin di động thế hệ mới 5G. Quy hoạch đã phân chia bổ sung các băng tần để phát triển hệ thống thăm dò Trái đất qua vệ tinh, hệ thống thông tin vô tuyến ứng dụng trong hàng không dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển ngày các mạnh mẽ của các hệ thống này. Quy hoạch cũng xác lập các băng tần dùng ổn định, lâu dài cho ngành phát thanh, truyền hình trong bối cảnh chuyển đổi sang công nghệ số. Đây là cơ sở để các Bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân định hướng trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản xuất, nhập khẩu, lắp đặt và khai thác các thiết bị vô tuyến điện trên lãnh thổ Việt Nam. 

Cùng với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về phân chia băng tần Dân sự - An ninh - Quốc phòng dải tần trên 470 MHz. Việc phân bổ này thể hiện rõ sự phân cấp quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số, không những đảm bảo nhu cầu sử dụng tài nguyên tần số quốc gia cho an ninh, quốc phòng, đồng thời còn làm giảm khả năng gây nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin phục vụ các mục đích kinh tế - xã hội với an ninh, quốc phòng. Quy hoạch lần này đã đưa ra được hướng giải quyết để xử lý nhiễu giữa hệ thống vô tuyến quân sự với hệ thống thông tin di động; định hướng trang thiết bị vô tuyến điện phục vụ mục đích an ninh trong băng 800/900 MHz nhằm hài hoà giữa lợi ích kinh tế xã hội với việc bảo đảm an ninh và phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới.

- Quy hoạch băng tần cho phép doanh nghệp triển khai thông tin di động băng rộng IMT (3G, 4G) trên băng tần 800/900/1800/2100 MHz đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng vùng phủ sóng mạng 3G/4G với giá thành rẻ hơn tới vùng nông thôn, miền núi và tạo tiền đề để triển khai công nghệ 5G tại vùng đô thị đông dân cư.

- Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF 470-806 MHz đến năm 2020 cho phép phân bổ tần số và sắp xếp lại một cách cơ bản, hiệu quả hạ tầng truyền dẫn cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình. Số hóa truyền dẫn phát thanh, truyền hình UHF đã giải phóng một lượng phổ tần 700 MHz quan trọng để phát triển cho thông tin di động băng rộng tại Việt Nam.

· Các văn bản hướng dẫn về cấp giấy phép tần số, cho thuê, cho mượn thiết bị, sử dụng chung tần số, miễn cấp phép được xây dựng theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm đáng kể các giấy tờ yêu cầu công chứng, chứng thực, đơn giản hóa về trình tự, cách thức, hồ sơ khai báo, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Việc quản lý tần số chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đồng thời nâng cao trách nhiệm của người sử dụng trong việc kê khai hồ sơ để được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, vừa tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của doanh nghiệp và các cá nhân sử dụng. 
·  Thông tư quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn cấp phép, sử dụng có điều kiện đã giảm bớt thủ tục hành chính đồng thời đáp ứng được các nhu cầu ngày càng tăng trong việc sử dụng các thiết bị vô tuyến điện công suất thấp, hoạt động ở cự ly ngắn của Việt Nam, phù hợp với xu hướng phát triển, sử dụng các thiết bị này của các nước trong khu vực, trên thế giới. 
- Thông tư quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng và Thông tư liên tịch về phối hợp xử lý can nhiễu giữa các đài thông tin vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh  đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, quản lý sử dụng tần số giữa ba khối: dân sự-an ninh-quốc phòng, tạo thuận lợi cho việc phối hợp giải quyết can nhiễu giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông.  
- Thông tư về lệ phí cấp giấy phép sử dụng và phí sử dụng tần số vô tuyến điện đã hiện thực hoá các chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện được quy định trong Luật. Theo đó, việc sử dụng tần số vô tuyến điện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã được ưu tiên, hỗ trợ về mức thu để đưa thông tin đến đông đảo người dân; thông qua các quy định về mức thu mới để khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần; đồng thời đơn giản hoá các quy định, các mức thu về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện, bảo đảm dễ triển khai áp dụng trong thực tế.

- Để quản lý thông tin liên lạc phục vụ mục đính an ninh, Bộ Công an đang triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, cơ yếu trong lực lượng công an nhân dân đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu chính của Quy hoạch nhằm từng bước xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, cơ yếu dùng riêng của ngành công an tiên tiến, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển về kỹ thuật tại Việt Nam và thế giới; xây dựng cơ chế phối hợp, điều hành giữa các đơn vị an ninh, cảnh sát, tình báo… với các đơn vị làm công tác thông tin liên lạc trong từng cấp từ cơ quan Bộ đến Công an quận, huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực. Một trong những nội dung chính của quy hoạch là định hướng phát triển hạ tầng thông tin liên lạc - tin học - cơ yếu và các giải pháp trong việc phát triển đầu tư, ứng dụng giai đoạn 2015 đến 2030.

Các chính sách về quản lý tần số vô tuyến điện được ban hành và việc thực hiện các chính sách này là phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (bao gồm Hiệp định WTO, các Hiệp định thương mại tự do FTA, Thể lệ Thông tin vô tuyến, Thỏa thuận hợp tác về kiểm soát tần số vệ tinh giữa ITU và Bộ Thông tin và Truyền thông ký năm 2016). Theo các thỏa thuận, cam kết này, thì bất kỳ quy trình, thủ tục nào áp dụng cho việc phân bổ và sử dụng các nguồn tài nguyên quý hiếm, bao gồm tần số vô tuyến, đều phải được tiến hành một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và không phân biệt đối xử. 
Các chính sách quy hoạch tần số mà Bộ đã xây dựng, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng hoặc tham mưu cho Nhà nước thực sự có tác dụng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các loại hình thông tin vô tuyến trong những năm qua (trong đó nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của thông tin di động và phát thanh truyền hình, mở đường và thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ băng thông rộng, internet tốc độ cao, tạo tiền đề cho sự phát triển xã hội thông tin, Chính phủ điện tử di động trong tương lai), đồng thời cũng cho phép quản lý hiệu quả các dịch vụ thông tin vô tuyến, là yếu tố quan trọng để ngành thông tin, viễn thông đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai rộng rãi, có chiều sâu, bằng các hình thức thiết thực, cụ thể như: tổ chức hội nghị trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trả lời hỏi đáp trên phương tiện điện tử, xây dựng các nội dung tuyên truyền chuyên đề tập trung vào từng nội dung cụ thể, tuyên truyền ra nước ngoài...
Hàng năm, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực đã phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nhiều đợt tuyên truyền với nhiều hình thức cho các đối tượng khác nhau. Kết quả đạt được: các Trung tâm đã phối hợp với các Sở tổ chức trên 170 hội nghị tuyên truyền, 34 chương trình phát thanh - truyền hình, 130 bài viết tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở, các báo, tập san chuyên đề phát hành tại địa phương.
Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật quản lý tần số được duy trì và liên tục cập nhật trên trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tần số vô tuyến điện. Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tần số vô tuyến điện tích cực thực hiện hoạt động giải đáp pháp luật thông qua quá trình cấp phép tần số, tư vấn, giải đáp các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng bằng công văn, hoặc qua trao đổi thư điện tử ... Qua đó, tuyên truyền phổ biến cho các tổ chức, cá nhân hiểu và nắm được quy định của pháp luật về quản lý tần số.

Bên cạnh việc tổ chức thông tin tuyên truyền trong nước, Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua các kênh truyền hình của Việt Nam và phối hợp với Bộ Ngoại giao còn tổ chức tuyên truyền ra nước ngoài để kiều bào Việt Nam nắm vững pháp luật Việt Nam, không mang về các thiết bị vô tuyến điện hoạt động không phù hợp với pháp luật Việt Nam. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tần số vô tuyến điện đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra là tuyên truyền kịp thời, thường xuyên và chính xác các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và phục vụ thiết thực các nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

Phần III
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHỮNG MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. Tác động của Quy hoạch tần số vô tuyến điện đến sự phát triển của thông tin vô tuyến điện 
Công tác quy hoạch tần số vô tuyến điện là nền tảng để đảm bảo thiết lập trật tự sử dụng tần số, sử dụng hiệu quả phổ tần cũng như thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin vô tuyến điện. Luật Tần số vô tuyến điện đã luật hoá các quy định về quy hoạch. Nguyên tắc khi xây dựng, phê duyệt các quy hoạch tần số phải bảo đảm “phù hợp với xu hướng phát triển các nghiệp vụ vô tuyến điện trên thế giới” đã thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ vô tuyến mới trong mọi lĩnh vực: thông tin di động băng thông rộng, số hoá trong lĩnh vực truyền hình, hàng không, hàng hải,... đều đã được triển khai ở Việt Nam.

Hàng năm, số lượng bộ đàm thông tin vô tuyến điện dùng ở các sân bay, taxi, bảo vệ, xây dựng, siêu thị, nhà hàng đều tăng, trung bình từ 15 - 20%/ năm. 

Về hàng không, toàn quốc đã có 22 cảng hàng không nội địa và quốc tế được trang bị hệ thống thiết bị vô tuyến điện hạ cánh chính xác ILS với gần 200 đài vô tuyến dẫn đường hàng không để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. 

Về hàng hải, 1880 đài tàu biển đã được trang bị các thiết bị thông tin liên lạc bảo đảm an toàn hàng hải toàn cầu, 10.873 tàu cá xa bờ đã sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc tầm xa HF để liên lạc và nhận thông tin từ bờ, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi khai thác trên biển.

Trong lĩnh vực viễn thông, số lượng thuê bao điện thoại di động của Việt Nam tăng mạnh, từ khoảng 45 triệu thuê bao năm 2009, đến năm 2021 theo thống kê số lượng thuê bao đã tăng gấp gần 3 lần với hơn 123 triệu thuê bao, trong đó có gần 69 triệu thuê bao sử dụng dữ liệu 3G, 4G (chiếm 56%). Số lượng các tuyến viba truyền dẫn dùng cho các mạng viễn thông tới nay cũng tăng hơn 7 lần so với 2009, thống kê tháng 12/2021 đã có hơn 42.000 tuyến vi ba được cấp phép. Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép thử nghiệm mạng 5G cho doanh nghiệp viễn thông và đang nghiên cứu ban hành quy hoạch các băng tần cho mạng 5G để có thể cấp phép cho doanh nghiệp triển khai thương mại hóa.

Vệ tinh viễn thông VINASAT-1 đã sử dụng 90% băng tần (10% còn lại phục vụ cho mục đích sự vụ, dự phòng). Hệ thống vệ tinh viễn thông thứ hai VINASAT-2 được phóng thành công năm 2011 và hiện đã sử dụng khoảng 70% băng tần, đánh dấu ảnh hưởng to lớn của việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh trong sự phát triển thông tin vô tuyến điện của nước nhà.

Trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, những quy định của Luật tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông (Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT, Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT quy định cụ thể các kênh tần số cho các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng sử dụng cho truyền hình số mặt đất) đã mở đường cho việc hình thành thị trường truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình, tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh số hoá truyền hình ở Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần và giải phóng băng tần dành cho thông tin di động băng rộng. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 và có thêm băng tần 700 MHz để phát triển thông tin di động nhờ kết quả của việc chuyển đổi công nghệ truyền hình.
2. Đẩy mạnh cải cách trong công tác cấp phép tần số vô tuyến điện
2.1. Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Luật Tần số vô tuyến điện đã bổ sung 2 hình thức cấp phép mới nhằm thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến: thi tuyển, đấu giá quyền sử dụng tần số. Việc đấu giá này sẽ buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải tính toán đến hiệu quả kinh doanh khi phải bỏ một số tiền lớn ra để có được giấy phép sử dụng tần số. Triển khai thực hiện đấu giá băng tần, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần (Nghị định 88/2021/NĐ-CP). Nghị định là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai đấu giá các băng tần sử dụng cho phát triển các mạng 4G/5G, góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng mạng thông tin di động hiện có, sớm triển khai thương mại và phủ sóng rộng rãi mạng 5G, thúc đẩy chuyển đổi số để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân.

2.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, điện tử hoá công tác cấp phép 
Các mẫu giấy phép, bản khai, thủ tục cấp phép liên tục được đơn giản hóa theo hướng dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Số lượng tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép giảm mạnh, loại bỏ hầu hết các giấy tờ yêu cầu công chứng, chứng thực, thay vào đó yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chịu trách nhiệm với số liệu do mình cung cấp, quản lý theo hướng hậu kiểm. 
Việc Việc đẩy mạnh và triển khai thành công cấp phép điện tử (việc cấp phép được thực hiện hoàn toàn qua mạng internet, từ quy trình gửi hồ sơ đến khi nhận giấy phép) đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, giúp tiết kiệm được chi phí quản lý và tiết kiệm được chi phí của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép. Hiện nay, việc cấp phép điện tử đã đạt được gần 62% trên tổng số giấy phép đã cấp. Cấp phép điện tử đã ổn định với các giấy phép đài phát thanh truyền hình, viba, thông tin vệ tinh, cố định (với 217.199 giấy phép, đạt 87% mẫu giấy phép đã được cấp điện tử). Tất cả các doanh nghiệp thông tin di động và phần lớn các công ty viễn thông tỉnh đã nhận giấy phép điện tử. Các đơn vị lớn trong ngành phát thanh truyền hình  như VOV, VTV, VTC, AVG đã nhận giấy phép điện tử.
Thời hạn tối đa của giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đã được tăng từ 5 năm lên 10 năm, cho phép hệ thống, thiết bị có nhu cầu hoạt động ổn định, lâu dài, khách hàng có thể đề nghị và được cấp phép với thời gian dài, đồng thời cũng giảm công việc xử lý các thủ tục cho cơ quan cấp phép. Từ khi Luật có hiệu lực, số giấy phép có thời hạn 5 năm được cấp là 5.655 giấy phép; đặc biệt cấp được 23.130 giấy phép với thời hạn tối đa là 10 năm. 
Số liệu cụ thể về cấp phép như sau:
	Loại giấy phép
	Số giấy phép có thời hạn
≤ 1 năm
	Số giấy phép có thời hạn
> 1 năm
	Số giấy phép có thời hạn
5 năm
	Số giấy phép có thời hạn
10 năm
	Tổng số lượt cấp phép

	Đài Phát thanh – truyền hình
	7.137
	12.049
	292
	232
	19.710

	Đài truyền thanh không dây
	1.485
	9.467
	3.031
	2.966
	16.949

	Viba
	293.960
	24.623
	6
	61
	318.650

	Lưu động dùng riêng, đài bờ hàng hải
	19.940
	28.389
	1.313
	160
	49.802

	Công cộng, dùng riêng (cố định,vệ tinh, nghiệp dư, băng tần)
	12.484
	9.593
	55
	38
	22.170

	Đài tàu
	10.037
	8.104
	397
	26
	18.564

	Đài bờ tàu cá
	68
	184
	23
	15
	290

	Tàu cá
	5.375
	115
	538
	19.632
	25.660

	Tổng số
	350.486
	925.24
	5.655
	23.130
	471.795


2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần trong quản lý, cấp phép tần số 
Sử dụng các công cụ tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần, nhờ đó trên 68% số mạng vô tuyến điện nội bộ và dùng riêng đã chuyển sang sử dụng thiết bị với băng thông 12,5 kHz thay cho băng thông 25 kHz, sử dụng các hệ thống trunking số. Hiện tại đã có 288 mạng sử dụng tần số dùng chung, đây là các trường hợp sử dụng tần số vô tuyến điện với lưu lượng thấp hoặc di chuyển trong phạm vi rộng, giúp sử dụng hiệu quả tần số, đồng thời giảm chi phí cho khách hàng (phí sử dụng bằng 10% mức thông thường). 

Mở rộng đối tượng được miễn cấp giấy phép sử dụng tần số, chuyển từ quản lý bằng hình thức cấp giấy phép sang được miễn giấy phép, góp phần đáng kể trong việc giảm bớt thủ tục hành chính, đồng thời vẫn bảo đảm việc quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. Danh mục các thiết bị được miễn giấy phép và điều kiện khai thác kèm theo thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự phát triển của thị trường thiết bị vô tuyến điện. Hiện nay, đã có 19 chủng loại thiết bị vô tuyến điện thuộc 05 nhóm sau được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn, có công suất hạn chế; thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoạt động ở băng tần từ 26,96 MHz đến 27,41 MHz và thiết bị vô tuyến điện chỉ thu, thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp và nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải. Những quy định này đã tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển mạnh mẽ các ứng dụng Wifi, Bluetooth, thu phí không dừng,... trong xã hội thời gian qua.
3. Quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện và quản lý tương thích điện từ 
Việc quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện (đối với thiết bị vô tuyến điện) và quản lý tương thích điện từ (đối với thiết bị vô tuyến điện, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử gia dụng) đã được triển khai thực hiện qua các hoạt động tiêu chuẩn hóa; quản lý chất lượng, thử nghiệm đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng năm đều được rà soát nhằm bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới hoặc cập nhật theo phiên bản mới, phù hợp với sự phát triển của công nghệ và nhằm đảm bảo có sự hài hòa về tiêu chuẩn trên thế giới. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn tăng về số lượng và chất lượng, tập trung vào xây dựng quy chuẩn phục vụ mục tiêu quản lý thiết bị viễn thông, vô tuyến điện. Đến nay, đã có 120 quy chuẩn, trong đó có 90 quy chuẩn liên quan đến quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ được ban hành.

Công tác thử nghiệm đánh giá sự phù hợp được quan tâm, đẩy mạnh: các tổ chức thử nghiệm hiện nay được phát triển theo hướng xã hội hóa theo Luật Đầu tư và Nghị định 107/2016/NĐ-CP; các tổ chức thử nghiệm/ phòng thử nghiệm được phép đo kiểm tra chất lượng phát xạ vô tuyến điện và thích điện từ là các phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc thừa nhận hoặc đã đăng ký hoạt động thử nghiệm; các phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) nhằm giải quyết những hạn chế về năng lực đo kiểm trong nước và đáp ứng yêu cầu về hội nhập. Đến nay, đã có 5 tổ chức thử nghiệm được cấp giấy chứng nhận, 9 phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, thừa nhận 85 phòng thử nghiệm nước ngoài trong khuôn khổ MRA để phục vụ thử nghiệm chất lượng phát xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.  
Bên cạnh các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý phát xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến điện và thiết bị công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định quản lý về tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng (Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử và mục đích tương tự và quy chuẩn QCVN 9: 2012/BKHCN) cụ thể là các sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, tủ đá, dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, máy khoan cầm tay, bóng đèn ballat, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy tóc, máy xay thịt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy đánh trứng, lò vi sóng, bếp điện. 
4. Tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện 
An toàn bức xạ vô tuyến điện đối với sức khoẻ con người là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong những năm gần đây. Luật quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ vô tuyến điện. Đây cũng là lần đầu tiên vấn đề về an toàn bức xạ vô tuyến điện được đề cập ở văn bản Luật.

Triển khai Luật, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ vô tuyến điện (quy định về giới hạn mức phơi nhiễm sóng điện từ, quy định bắt buộc kiểm định an toàn bức xạ và quy trình kiểm định) và danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc phải thực hiện kiểm định đã được ban hành nhằm bảo đảm mức độ an toàn về bức xạ điện từ của các thiết bị vô tuyến điện. Theo đó, trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) và đài phát thanh, truyền hình là các thiết bị vô tuyến điện bắt buộc phải thực hiện kiểm định. Trước khi đưa vào hoạt động và mỗi 5 năm một lần, các thiết bị này phải được thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công bố sự phù hợp theo quy định. Các quy định giới hạn mức phơi nhiễm sóng điện từ tại Việt Nam được lựa chọn an toàn hơn đối với con người so với tiêu chuẩn của nhiều nước trên thế giới. Cụ thể, mức giới hạn phơi nhiễm điện từ của Việt nam là 2 W/m2, nghiêm ngặt hơn từ 2-5 lần so với giới hạn mà WHO khuyến cáo, cũng như giới hạn mà các nước như Mỹ, Nhật, Canada áp dụng là từ 4,6÷10 W/m2.

Hiện nay, trên 80.000 trạm phát sóng di động đã được kiểm định. Trong đó 99% trạm phát sóng di động đáp ứng các tiêu chuẩn. Các trạm chưa đáp ứng tiêu chuẩn đã được yêu cầu khắc phục bảo đảm đúng tiêu chuẩn mới được đưa vào sử dụng.

5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại 
Công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiễu có hại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định, thông suốt. Các quy định của Luật về kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, nguyên tắc, thủ tục xử lý nhiễu có hại đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai ngày một hiệu quả công tác này.

5.1. Công tác kiểm soát có nhiều thay đổi tích cực

Hệ thống kiểm soát ngày càng hoàn thiện, phạm vi kiểm soát thường xuyên được mở rộng (theo quy hoạch hệ thống kỹ thuật kiểm soát giai đoạn 2011-2020) để kịp thời phát hiện các đài vô tuyến sử dụng vi phạm đồng thời cảnh báo sớm khả năng can nhiễu có thể xảy ra, phát hiện các nguồn phát xạ gây nhiễu có hại để bảo đảm an toàn thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là với các hệ thống dẫn bay của hàng không, hệ thống vô tuyến điện chuyên dụng của Đảng và Nhà nước, các hệ thống vô tuyến điện tại các sự kiện lớn của đất nước...
Từ năm 2013, công tác kiểm soát được thực hiện theo hướng chuyên sâu, trên địa bàn toàn quốc và thường xuyên thực hiện kiểm soát lưu động. Cụ thể: kiểm soát thường xuyên trên các băng tần HF, V/UHF; kiểm soát 100% phát xạ V/UHF tại khu vực biên giới tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; kiểm soát tất cả các phát xạ vô tuyến điện đang hoạt động trong các đoạn băng tần 54-68 MHz, 87-108 MHz, 137-174 MHz, 174-230 MHz, 400 – 470 MHz, 470-806 MHz, 806 – 869 MHz phục vụ công tác quy hoạch và phân chia băng tần phục vụ mục đích Kinh tế xã hội, An ninh, Quốc phòng; kiểm soát thường xuyên trên các tần số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; giám sát qua không gian đối với các đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, thành phố; kiểm soát băng tần hàng không dọc hành lang các đường bay; kiểm soát vệ tinh, đặc biệt kiểm soát các quỹ đạo lân cận vệ tinh Vinasat1 và Vinasat 2.
Từ năm 2015 đến nay, nhiều sự kiện lớn, quan trọng đã được tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn thông tin vô tuyến điện như: Đại hội Đảng lần thứ XII, kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước 30-4-2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2/9/2015 tại Hà Nội, Năm APEC và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Từ 2010 đến nay, qua công tác kiểm soát, đã phát hiện gần 6.685 vụ vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện: trong đó 3470 vụ vi phạm là không có giấy phép, còn lại là các hành vi như sử dụng tần số và thiết bị phát sóng không đúng quy định trong giấy phép, sai tần số, sai công suất...
5.2. Tăng cường đo, kiểm tra tham số kỹ thuật đài vô tuyến điện 

Từ năm 2010 đến nay, Cơ quan quản lý về tần số vô tuyến điện đã đo kiểm tra tham số kỹ thuật 7.492 lượt (đài) các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh không dây, phục vụ việc ngăn chặn sớm can nhiễu có hại và trong công tác giải quyết can nhiễu cho các mạng thông tin vô tuyến điện như hàng không, mạng thông tin di động và cho chính các đài thuộc nghiệp vụ phát thanh truyền hình. Công tác đo tham số còn phục vụ cho công tác ấn định cấp phép và phối hợp tần số quốc tế. 

Kết quả đo, kiểm tra tham số kỹ thuật các đài phát thanh, truyền hình đánh giá theo các Quy chuẩn kỹ thuật như sau: 

	
	Phát thanh tương tự
	Truyền hình

số
	Truyền hình tương tự
	Truyền thanh không dây
	Tổng số



	Số đài đã đo 
	1.874
	104
	2.267
	3.247
	7.492

	Số đài không đáp ứng QCVN
	254
	9
	384
	969
	1.616


5.3. Xử lý nhiễu có hại các mạng đài vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Từ năm 2010 đến nay, đã tiếp nhận và xử lý thành công trên 1.800 vụ nhiễu có hại, cụ thể: trên 1200 kháng nghị nhiễu mạng thông tin di động (với trên 3.500 trạm gốc); trên 100 vụ can nhiễu liên quan đến mạng vô tuyến điện phục vụ mục đích điều hành, giám sát hoạt động bay; 40 nguồn can nhiễu liên quan đến đài phát thanh, truyền thanh không dây, mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình có bức xạ rò rỉ gây can nhiễu; 50 vụ nhiễu do thiết bị chế áp gây ra.

Nguyên nhân can nhiễu mạng thông tin di động chiếm tỷ lệ lớn là do các thiết bị vô tuyến điện sử dụng tần số không phù hợp quy hoạch phổ tần số quốc gia, không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật gây can nhiễu, điển hình như: thiết bị không dây chuẩn DECT 6.0, thiết bị trạm lặp thông tin di động... Cụ thể, phát hiện gần trên 8600 thiết bị trạm lặp thông tin di động gây nhiễu, hơn 5.000 thiết bị điện thoại không dây DECT 6.0 cùng với một số thiết bị như thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID), camera không dây, thiết bị thu/ phát wifi...thiết bị WiFi... Các khu vực bị can nhiễu chủ yếu là các tỉnh, thành phố bị can nhiễu chủ yếu  lớn gồm như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế...  
Trong công tác phối hợp giải quyết can nhiễu các mạng đài vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh: đã xử lý thành công các vụ can nhiễu có tính chất nghiêm trọng như: can nhiễu đến hệ thống ra-đa cảnh giới làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện mục tiêu; can nhiễu ảnh hưởng đến mạng điều hành bay VHF, ra-đa dẫn đường bay quân sự, can nhiễu do thiết bị chế áp gây nhiễu các mạng thông tin di động; đã triển khai các phương án kỹ thuật nhằm sử dụng hài hòa băng tần cho mục đích kinh tế - xã hội và quốc phòng, giải quyết nhiễu hệ thống vô tuyến dẫn đường bay quân sự.
6. Tăng cường bảo vệ quyền lợi, chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh 
Một đặc điểm quan trọng trong quản lý tần số là sóng vô tuyến điện truyền lan không bị hạn chế về biên giới hành chính. Vì vậy hoạt động phối hợp quốc tế trong quản lý tần số có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia cũng như thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế về tần số và quỹ đạo vệ tinh mà Việt Nam đã ký kết. Ngoài pháp luật quốc gia, Việt Nam tham gia với tư cách là Quốc gia thành viên của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU nên phải tuân theo các quy định của tổ chức quốc tế này, đặc biệt là trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định trong Thể lệ Vô tuyến điện. 

Theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính - Viễn thông trước đây, trách nhiệm đăng ký tần số với Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU, phối hợp về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh với các nước được coi là trách nhiệm của Nhà nước, hầu như không có sự tham gia của doanh nghiệp. Luật đã phân định rõ đâu là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, đâu là trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số và quỹ đạo vệ  tinh, đồng thời, Luật cũng cho phép việc các doanh nghiệp trực tiếp phối hợp tần số và quỹ đạo vệ tinh với các nước. Quy định này của Luật đã tạo điều kiện thuận lợi để phát huy sức mạnh của toàn dân, không chỉ sức mạnh, nguồn lực từ phía Nhà nước mà cả từ các doanh nghiệp trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi của doanh nghiệp nói riêng và của Việt Nam nói chung về tần số và quỹ đạo vệ tinh. 
Công tác bảo vệ quyền lợi, chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh đã được thực hiện thông qua:
- Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, phát thanh truyền hình thực hiện nhiều cuộc phối hợp tần số với các nước có chung đường biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc về thông tin di động, về tần số phát thanh truyền hình ... góp phần đảm bảo sự thông suốt về thông tin khu vực biên giới. Cụ thể: hiện tại, Việt Nam đã hoàn thành phối hợp các mạng thông tin di động thế hệ 2G, 3G với các nước láng giềng (Lào, Campuchia, Trung Quốc), góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước sử dụng mạng vô tuyến điện tại khu vực vùng biên được hiệu quả, thông suốt và không có can nhiễu. Hiện tại, Việt Nam đang tích cực hợp tác với các nước nghiên cứu, đàm phán các phương án sử dụng tần số phát thanh truyền hình tại khu vực vùng biên. 

Nhờ các thỏa thuận về thủ tục xử lý can nhiễu trong Biên bản phối hợp tần số vùng biên, các vụ can nhiễu về tần số di động, phát thanh truyền hình đều được hai bên phối hợp xử lý nhanh, giảm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà mạng.

Thông qua việc trao đổi, cập nhật về tình hình quản lý tần số của mỗi nước hàng năm, Việt Nam đã tranh thủ tìm kiếm, vận động các nước láng giềng có cùng quan điểm về việc sử dụng tần số đối với các nghiệp vụ quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, từ đó xây dựng các quan điểm chung của nhóm gửi đến các hội nghị tần số vô tuyến điện quốc tế, đảm bảo giữ vững quyền lợi và chủ quyền quốc gia về mặt tần số vô tuyến điện cho Việt Nam

-  Phối hợp, đăng ký quỹ đạo vệ tinh: sau khi phối hợp đăng ký quỹ đạo để phóng thành công vệ tinh VINASAT-1 năm 2008; Việt Nam đã tiếp tục kiên trì, sáng tạo thực hiện các thủ tục phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh phức tạp với trên 30 quốc gia, để có được các vị trí quỹ đạo cho vệ tinh VINASAT-2 (năm 2012); vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNRedsat-1 (năm 2013); các vệ tinh khoa học PICO DRAGON, MICRODRAGON và tiếp tục đăng ký phối hợp tần số cho vệ tinh viễn thám sử dụng công nghệ radar LOTUSat-1. Về số lượng hồ sơ vệ tinh được đăng ký kể từ ngày Luật Tần số có hiệu lực, Việt Nam đã thực hiện đăng ký thành công 30 hồ sơ vệ tinh địa tĩnh và 8 hồ sơ vệ tinh phi địa tĩnh.​
- Đăng ký, phối hợp tần số quốc tế cho các đài thông tin mặt đất, bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam về tần số vô tuyến điện. Công tác đăng ký tần số đã đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch, nhiều tần số thuộc các nghiệp vụ vô tuyến đã được đăng ký, đặc biệt là các tần số được đăng ký tại các vùng biển, đảo, góp phần đảm bảo chủ quyền của Việt Nam về tần số vô tuyến điện, cụ thể: đã đăng ký và được ghi vào bảng tần số chủ 6.164 ấn định tần số, trong đó có 2.088 tần số PTTH, 1.505 tần số viba, 262 tần số hàng không, 123 tần số hàng hải và 2.112 tần số đài cố định và lưu động mặt đất (trong đó có 433 tần số của đài vô tuyến mặt đất đặt trên biển, đảo với 02 trên quần đảo Hoàng Sa và 12 trên quần đảo Trường Sa).


7. Nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện giữa dân sự, quốc phòng, an ninh 
Triển khai thực hiện Luật, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Quản lý tần số vô tuyến điện, Bộ Công an có Cục Viễn thông và Cơ yếu là đầu mối quản lý tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Thông qua các cơ quan đầu mối này công tác lập quy hoạch và phối hợp kiểm soát và xử lý can nhiễu ngày càng chặt chẽ, việc sử dụng tần số của các bên dần đi vào nề nếp, tuân thủ quy hoạch, không để xảy ra những vụ vi phạm nghiêm trọng. 

Với việc xác định cơ quan đầu mối, cùng với thủ tục xử lý nhiễu rõ ràng, đơn giản, ba Bộ đã tổ chức phối hợp tốt trong việc kiểm soát xác định nguồn can nhiễu, rút ngắn thời gian xử lý nhiễu có hại giữa các mạng đài vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Công tác phối hợp quản lý thiết bị phá sóng gây nhiễu thông tin di động để thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đã thực hiện chặt chẽ, xác định rõ đối tượng được sử dụng thiết bị phá sóng, nhờ đó giảm thiểu ảnh hưởng không mong muốn  từ thiết bị gây nhiễu đến các mạng thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các mạng thông tin di động như đã thường xuyên xảy ra trước đây. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp kiểm soát tần số vô tuyến điện trong thời gian diễn ra Hội nghị quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, luôn được chú trọng, không để xảy ra vụ việc bất ngờ. Thông qua hoạt động phối hợp quản lý tần số, nhiều vụ án như sử dụng thiết bị vô tuyến điện đã được phá án thành công (ví dụ như: đài phát thanh trái phép tuyên truyền phản động; lừa đảo bằng công nghệ cao; tổ chức đánh bạc xuyên biên giới Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia).

8. Đẩy mạnh phối hợp quản lý nhà nước ở địa phương 
Công tác phối hợp quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện ở địa phương được thực hiện thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý tần số ở địa phương; tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản, chỉ thị đẩy mạnh công tác quản lý tần số ở địa phương; tập huấn, trao đổi nghiệp vụ quản lý tần số; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết can nhiễu và cấp phép tần số. 

Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành ban hành 87 văn bản, chỉ thị về quản lý tần số vô tuyến điện tại 45/63 tỉnh, thành; tổ chức trên 1185 hội nghị tuyên truyền, 34 chương trình phát thanh - truyền hình, trên 134 bài viết tuyên truyền trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh, của Sở, các báo, tập san chuyên đề phát hành tại địa phương; hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép truyền thanh không dây, giấy phép cho thiết bị liên lạc đặt trên phương tiện nghề cá. Qua công tác phối hợp cấp phép, đến nay hầu hết các đài truyền thanh không dây đã đăng ký sử dụng tần số, phát đúng băng tần được quy hoạch; phối hợp cấp gia hạn cho một số lượng lớn các giấy phép phương tiện nghề cá.

9. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Tần số vô tuyến điện 

Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009, Luật Thanh tra năm 2010, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp quy liên quan Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện đã tạo khung pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện. 

Tính đến hết năm 2020, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 2.774 tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; ban hành 1.430 quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 4.039.600.000 đồng. Hầu hết các tổ chức, cá nhân có hành vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện; giúp các đơn vị chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm và có những biện pháp khắc phục; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. 

Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm thuộc trường hợp cấm của Luật Tần số vô tuyến điện đã được xây dựng và bổ sung tội 02 tội danh được quy định tại Điều 293 và 294 vào Bộ luật hình sự 2015. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ luật hình sự 2015 quy định mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Nếu so sánh với thời kỳ trước đây, những vi phạm về tần số vô tuyến điện đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm chỉ có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thì nay những hành vi có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã bị xử lý với những chế tài nghiêm khắc của Bộ luật hình sự. Việc Bộ luật hình sự 2015 quy định những tội danh trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Một lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Về công tác thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện 
Triển khai thực hiện Luật, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Thông tin sửa đổi, bổ sung, ban hành thay thế các Thông tư quy định về phí sử dụng tần số vô tuyến điện, phù hợp với các văn bản pháp luật của Nhà nước theo từng thời kỳ. Cụ thể: Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện; Thông tư số 87/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015; Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022.

Cho đến nay, về cơ bản các cá nhân, tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện đã nắm bắt được nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phí, lệ phí khi sử dụng tần số. 

Nguồn thu phí và lệ phí sử dụng tần số đã hỗ trợ cho việc xây dựng hệ thống quản lý tần số hiện đại với hàng trăm trạm kiểm soát tần số cố định, trạm điều khiển từ xa, các xe kiểm soát lưu động đáp ứng được yêu cầu kiểm soát thông tin vô tuyến, xác định các nguồn nhiễu và các vi phạm trên phạm vi toàn quốc; cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, hiện đại phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính.

Ngoài đầu tư trang bị cơ sở vật chất phục vụ quản lý tần số, nguồn thu phí và lệ phí tần số đã đóng góp khá lớn vào ngân sách Nhà nước. Từ năm 2009 đến nay, từ nguồn thu phí, đã đóng góp 2.536 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên còn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp thông tin di động sử dụng tần số vô tuyến điện có mức phí hàng năm lớn nhưng gặp khó khăn trong kinh doanh nên nộp phí tần số chậm (công ty Gtel Mobile) hoặc chưa thanh toán phí trong nhiều năm (công ty SPT) mà hiện nay chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý. 
Phần IV
NHỮNG BẤT CẬP, KHÓ KHĂN TRONG ÁP DỤNG LUẬT
Sau gần 12 năm tổ chức thực hiện Luật Tần số vô tuyến điện, bên cạnh những hiệu quả đạt được, việc thực hiện Luật cũng phát sinh một số bất cập, tồn tại và cần được xem xét sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:
1. Về chính sách cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Luật Tần số vô tuyến điện quy định: (1) Đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; (2) Tổ chức tham gia đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng băng tần, kênh tần số là tổ chức có đủ điều kiện được xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông; (3) Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quyết định băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển chuyển sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; (4) Thu hồi giấy phép sử dụng tần số khi doanh nghiệp không triển khai trên thực tế các nội dung quy định của giấy phép sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp phép; (5) Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các tần số được cấp phép thông qua đấu giá.

Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng: 

(1)  Các băng tần có giá trị kinh tế cao được nhiều nước trên thế giới đấu giá hoặc thi tuyển là các băng tần dành cho thông tin di động mặt đất, một vài nước đấu giá truyền hình thương mại, rất ít nước thi tuyển. Các đối tượng này sử dụng tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng và kinh doanh dịch vụ viễn thông theo pháp luật về viễn thông.
Qua tham khảo kết quả nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu về đấu giá/thi tuyển thì sự khác nhau cơ bản giữa đấu giá và thi tuyển ở chỗ: đấu giá cho phép tối đa hóa nguồn thu và phản ánh đúng giá trị băng tần; trong khi thi tuyển thì nhằm mục tiêu thúc đẩy thực hiện các chính sách phát triển viễn thông, không chỉ ở những khu vực tạo ra lợi nhuận cao mà còn ở những khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và thực tế thi tuyển quyền sử dụng tần số để triển khai mạng thông tin di động 3G thành công tại Việt Nam, đề nghị quy định trong luật đấu giá, thi tuyển đối với các băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng, và băng tần có giá trị thương mại cao. Trong đó, áp dụng thi tuyển trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong thời gian nhất định hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh, đấu giá đối với các trường hợp còn lại.

(2) Các băng tần được cấp phép là đầu vào thiết yếu để doanh nghiệp thông tin di động triển khai mạng lưới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng. Các băng tần được cấp phép có điều kiện ràng buộc về công nghệ, thời gian triển khai và vùng phủ sóng. Để đảm bảo tổ chức được cấp phép thực hiện đầy đủ các yêu cầu này, cần thiết phải đưa vào Luật quy định yêu cầu các tổ chức này có cam kết triển khai mạng viễn thông tương ứng với điều kiện sử dụng băng tần để bảo đảm sau khi được cấp phép và Luật cần đưa ra chế tài xử lý đủ mạnh để bảo đảm sau khi được cấp phép, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ triển khai mạng viễn thông đã cam kết như: yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai khai mạng viễn thông; buộc phải ngừng sử dụng có thời hạn một phần băng tần đã được cấp giấy phép sử dụng để khắc phục hậu quả; khi không khắc phục vi phạm thì bị thu hồi giấy phép và không được hoàn trả tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ, phí sử dụng tần số VTĐ đã nộp.
Với quy định như vậy, khi lượng băng tần được phép sử dụng giảm đi, để duy trì chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp buộc phải tăng cường đầu tư mạng lưới, nhờ đó có thể hoàn thành cam kết.
(3) Việc cho phép đấu giá tần số và chuyển nhượng tần số trong trường hợp đấu giá theo quy định của Luật Tần số và thực tế mua bán, sát nhập, hợp nhất giữa các doanh nghiệp viễn thông có thể dẫn đến một doanh nghiệp viễn thông có thể đạt được hầu hết lượng phổ tần, tập trung tần số trên thị trường viễn thông. Sự tập trung tần số làm cho doanh nghiệp có ưu thế về tài nguyên, có thể dẫn tới sự thống lĩnh trong thị trường viễn thông, làm giảm tính cạnh tranh của thị trường viễn thông. Luật Tần số chưa có quy định về nội dung này trong nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện. Nhiều nước cũng đã đưa ra quy định về giới hạn lượng phổ tần mà một doanh nghiệp được nắm giữ (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Anh Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ba Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Ireland, Áo, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Ba Lan..).

(4) Về cấp giấy phép sử dụng băng tần sau khi hết hạn: Luật Tần số vô tuyến điện quy định: với các băng tần có giá trị thương mại cao, nhu cầu vượt quá khả năng phân bổ thì giấy phép băng tần được cấp thông qua đấu giá hoặc thi tuyển; sau khi giấy phép hết hạn chỉ được gia hạn 1 năm. Do đó, với các giấy phép băng tần hết hạn sử dụng, nếu tiếp tục thuộc loại băng tần có giá trị thương mại cao, nhu cầu vượt quá khả năng phân bổ thì nhà nước có thể thu hồi băng tần để cấp thông qua đấu giá hoặc thi tuyển. Muốn được sử dụng tiếp tần số, doanh nghiệp phải trúng đấu giá hoặc trúng tuyển trong thi tuyển. Đối với cả hai trường hợp này, doanh nghiệp đều gặp rủi ro khi không trúng đấu giá, hoặc trúng tuyển trong thi tuyển. 

Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của nhà nước về sử dụng tần số vô tuyến điện vô tuyến điện, thì việc không được sử dụng băng tần sau khi giấy phép hết hạn sẽ làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp, quyền lợi người sử dụng dịch vụ; đồng thời không thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp chưa nắm chắc khả năng tiếp tục được sử dụng băng tần sau khi hết hạn giấy phép.

Ngoài ảnh hưởng tới doanh nghiệp, việc không được tiếp tục sử dụng băng tần số cũng tác động đến xã hội mà cụ thể là người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Người sử dụng đang sử dụng dịch vụ ổn định có thể sẽ phải chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khác.

(5) Về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: một trong các trường hợp thu hồi giấy phép quy định tại Luật Tần số vô tuyến điện là không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Điều này có thể hiểu là trường hợp doanh nghiệp chỉ nộp một phần trong tổng số phí phải nộp thì không bị thu hồi giấy phép. Vì vậy cần làm rõ trường hợp doanh nghiệp không nộp hoặc nộp không đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật cũng bị thu hồi giấy phép.
Đối với các băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng, liên quan đến hàng triệu người sử dụng dịch vụ, để được cấp phép doanh nghiệp phải có cam kết về triển khai mạng viễn thông. Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng và đảm bảo mục tiêu phát triển viễn thông quốc gia, khi doanh nghiệp được cấp phép nhưng vi phạm cam kết về triển khai mạng viễn thông cần có chế tài phù hợp để xử phạt đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cam kết. Bộ đề nghị đưa vào Luật quy định về đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần đối với giấy phép được cấp trong thời hạn nhất định để cho phép doanh nghiệp khắc phục vi phạm. Nếu sau thời hạn này mà doanh nghiệp không khắc phục vi phạm thì sẽ thu hồi toàn bộ quyền sử dụng băng tần theo giấy phép đã được cấp. Ngoài ra Luật cũng cần có quy định của Chính phủ về quy trình, thủ tục thu hồi cụ thể để bảo vệ được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông.
(6) Đối với việc cấp phép tần số cho mục đích thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông:

Luật Viễn thông (điểm c, khoản 3, Điều 34) và Nghị định hướng dẫn thi hành, giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cho phép doanh nghiệp được thử nghiệm mạng và dịch vụ trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, Luật Tần số vô tuyến điện (Điều 18) chưa quy định rõ khi doanh nghiệp thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông (sử dụng tần số có giá trị thương mại cao) thì cấp giấy phép tần số theo phương thức nào trong 3 phương thức đấu giá, thi tuyển, trực tiếp. 

Nếu thực hiện đấu giá hay thi tuyển trong trường hợp này thì không phù hợp do doanh nghiệp chỉ được sử dụng tạm thời (tối đa 2 năm theo pháp luật về viễn thông), với những hạn chế về phạm vi, quy mô thử nghiệm... nhằm mục đích đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ trước khi cung cấp chính thức cho khách hàng. Do vậy, cần sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện để đồng bộ với Luật Viễn thông, làm rõ việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời gian thử nghiệm mạng và dịch vụ theo pháp luật về viễn thông thực hiện theo phương thức cấp trực tiếp, dựa trên nguyên tắc đến trước, cấp trước; đồng thời các trường hợp này chỉ phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, không phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Do đó, để đồng bộ với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Viễn thông và để đảm bảo tài nguyên tần số được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tránh đầu cơ, tập trung tần số... cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật liên quan đến đấu giá, thi tuyển, thu hồi và bổ sung vào luật quy định về tiền sử dụng tần số, giới hạn lượng băng thông tối đa mà một doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng băng tần được nắm giữ, quy định về cấp phép tần số cho mục đích thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

(7) Đối với cấp phép tần số vô tuyến điện trong một số trường hợp đặc biệt không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện:

Một trong các nguyên tắc cấp phép của Luật Tần số vô tuyến điện là phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Theo quy định này của Luật, không thể cấp giấy phép tần sử dụng tần số vô tuyến điện cho các trường hợp không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện như nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm hay cấp giấy phép cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị vô tuyến điện chỉ để xuất khẩu ra thị trường ngoài nước mà không sử dụng tại Việt Nam. 

Để bảo đảm các hệ thống vô tuyến điện hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật nhưng cũng không cản trở việc nghiên cứu, phát triển công nghệ mới hoặc nghiên cứu sản xuất để xuất khẩu hoặc các trường hợp có nhu cầu sử dụng tạm thời, đặc biệt là trong các sự kiện lớn, cần sửa đổi quy định của Luật về quy hoạch tần số vô tuyến điện để đưa vào Luật các trường hợp được sử dụng khi không phù hợp quy hoạch và điều kiện sử dụng để đảm bảo không gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.
(8) Để phù hợp và đồng bộ về thẩm quyền quy định các văn bản hướng dẫn Luật với các Luật ban hành sau như Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể:

- Điểm c khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Điều này chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vì một số các nội dung liên quan đến đấu giá cần được Chính phủ quy định như: (1) phương thức thu tiền trúng đấu giá (hay tiền sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, (3) trình tự, thủ tục cấp phép viễn thông, tần số vô tuyến điện thông qua đấu giá, thi tuyển.

2. Về nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện 

Ngoài phí sử dụng tần số vô tuyến điện và lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Luật Tần số vô tuyến điện mới chỉ quy định đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá, bản chất là tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công, chưa có quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên thông qua các phương thức cấp phép khác như thi tuyển, cấp trực tiếp và gia hạn. 

Thực tế, đối các băng tần cho thông tin di động các nước thường thu một khoản tiền thể hiện quyền lợi thế của doanh nghiệp viễn thông trong việc có được phổ tần quý hiếm thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc cấp phép trực tiếp. Đối với băng tần, kênh tần số khác (sử dụng trong các mạng di động dùng riêng như taxi; các đài vô tuyến điện thuộc các nghiệp vụ cố định, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, nghiệp dư, phát thanh truyền hình, vệ tinh ...) thì chỉ thu phí, lệ phí tần số vô tuyến điện do các hệ thống thông tin này chủ yếu phục vụ thông tin liên lạc, điều hành của chính tổ chức, cá nhân đó hoặc cung cấp dịch vụ hạn chế, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển (như vệ tinh). Hầu hết các nước cũng không thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện với các đối tượng này mà chỉ thu phí, lệ phí tần số vô tuyến điện.

Để thống nhất các khoản thu từ việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tần số vô tuyến điện giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí, lệ phí, Luật Tần số vô tuyến điện và phù hợp với thông lệ quốc tế thì cần bổ sung quy định về khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đối tượng phải nộp để phản ánh giá trị kinh tế của phổ tần số vô tuyến điện đồng thời làm rõ lại nội hàm khoản phí sử dụng tần số vô tuyến điện để sát thực với các chi phí hoạt động quản lý nhà nước. Các quy định này là sở cứ để minh bạch trong việc xác định chi phí, mức thu, phương thức thu cho từng loại phí, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

3. Về đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên
Luật Tần số vô tuyến điện quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên cũng chưa thực sự phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo khi chủ trương trong giáo dục đào tạo là giao cho các cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, cấp chứng chỉ và Bộ chủ quản chỉ quản lý, giám sát việc quá trình đào tạo, cấp chứng chỉ. 

4. Về vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong việc bảo vệ chủ quyền và hoàn thiện khung pháp lý về kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại
- Về việc bảo vệ hoạt động của hệ thống vệ tinh: Liên minh Viễn thông quốc tế thường xuyên xuất bản các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của các nước trên thế giới và yêu cầu từng nước có vệ tinh phải thực hiện kiểm tra, rà soát các đăng ký này để tránh gây can nhiễu tới vệ tinh hiện có. Quy định này chưa được đưa vào Luật Tần số. Trên thực tế, việc thực hiện kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài chỉ có Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên thực hiện để bảo vệ, tránh nhiễu có hại cho vệ tinh của Việt Nam mà chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp được giao sử dụng vệ tinh đó. 

- Về việc phê duyệt kết quả phối hợp: hiện nay, việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh thường do nhà khai thác hoặc cơ quan quản lý thực hiện. Trong các biên bản phối hợp với các nước thường có điều khoản quy định kết quả phối hợp chỉ có hiệu lực khi được sự phê duyệt của Bộ chủ quản. Tuy nhiên, Luật Tần số vô tuyến điện mới chỉ quy định việc phê duyệt kết quả phối hợp của nhà khai thác, chưa quy định việc phê duyệt kết quả phối hợp khi các cơ quan thuộc Bộ trực tiếp thực hiện. Do vậy cần được nghiên cứu bổ sung. 

- Về xử lý nhiễu do thiết bị điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện gây ra: trên thực tế, ngoài nhiễu do các thiết bị vô tuyến điện gây ra, nguồn nhiễu còn đến từ các thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến (như thiết bị chiếu sáng dân dụng, thiết bị hiển thị led, thiết bị kiểm tra bóng đèn neon ...). Việc xác định nguồn nhiễu và xử lý nguồn nhiễu từ các loại thiết bị này gặp nhiều khó khăn do các tổ chức, cá nhân sử dụng không phối hợp với cơ quan quản lý. Để đồng bộ với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Tần số vô tuyến điện quy định “Trong khi tìm nguyên nhân gây nhiễu có hại, cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện có quyền và trách nhiệm đo trực tiếp thông số kỹ thuật của thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có thể là nguyên nhân gây nhiễu có hại.”, cần thiết phải bổ sung vào Luật quy định về trách nhiệm phối hợp của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại.
- Về sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính: theo khoản 3, Điều 35 Luật Tần số vô tuyến điện, kết quả thu, đo tham số kỹ thuật thiết bị vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là bằng chứng để xác định và xử lý vi phạm hành chính, xử lý nhiễu có hại. Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 (khoản 1 điều 64) đã liệt kê một số lĩnh vực được sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính, trong đó chưa có lĩnh vực tần số vô tuyến điện (thuộc nhóm lĩnh vực khác do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội). Do đó, để đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần sửa Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung nội dung quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật thu đo tần số vô tuyến điện được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính và giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng thiết bị này.

- Về sử dụng tần số trong trường hợp ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia: Luật Tần số vô tuyến điện (Điều 45) đã có quy định cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Luật chưa có quy định cho phép các đơn vị này sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và chưa quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số cho mục đích kinh tế, xã hội phải dừng sử dụng nếu gây nhiễu có hại hoặc bị gây nhiễu có hại từ các trang bị, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Do đó, cần bổ sung các quy định này vào Luật, phù hợp với quy định về trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia tại Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân.
5. Về sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và tội phạm ngày càng triệt để sử dụng những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của công nghệ thông tin, viễn thông để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt, không gian mạng đã trở thành môi trường chính và chủ yếu cho hoạt động tình báo, gián điệp, phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và tội phạm mạng... Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phát triển mạng viễn thông di động hiện đại của ngành Công an, vừa phục vụ hiện đại hóa các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân, vừa cung cấp cho xã hội để kết nối với người dân, từ đó từng bước làm chủ không gian mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ Công an. Bản chất việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, thu hút đông đảo người dùng nhằm tạo ra một hệ sinh thái phục vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, huy động sức mạnh đông đảo của quần chúng nhân dân trong công cuộc bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc sử dụng tần số vô tuyến điện để phát triển mạng viễn thông di động của ngành Công an (mà không phải sử dụng thông qua các dịch vụ viễn thông hiện hữu do các nhà mạng viễn thông cung cấp) theo hướng có cung cấp dịch vụ cho xã hội chính là tạo kết nối với người dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Kết hợp chặt chẽ bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta; trong đó, chủ trương xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội đã được cụ thể hóa trong nhiều văn bản của Đảng và hệ thống pháp luật 
… qua đó góp phần quan trọng hiện đại hóa lực lượng vũ trang, sử dụng tài nguyên quốc gia, ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Luật Tần số vô tuyến điện chưa quy định trường hợp sử dụng các tần số vô tuyến điện đang được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. 

Để đồng bộ với các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời để tránh trường hợp phân bổ quá mức cần thiết tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, làm ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở những băng tần quý hiếm, dành cho thông tin di động mặt đất công cộng
, cần sửa Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung nội dung quy định Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được sử dụng tần số vô tuyến điện đã được phân bổ vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trong những trường hợp đặc biệt và giao Thủ tướng Chính phủ quyết định
.

Phần V
KẾT LUẬN
Luật Tần số vô tuyến điện đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế pháp lý trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, kịp thời có chế tài quản lý phù hợp để đáp ứng với sự phát triển bùng nổ của thông tin vô tuyến điện trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực thông tin di động, vệ tinh, phát thanh, truyền hình, dẫn đường hàng không, hàng hải … Từ khi Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực, việc triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả rất cơ bản. Điều này không những góp phần phát huy hiệu lực áp dụng Luật  mà còn nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. 

Các văn bản quản lý đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu quản lý và phát triển của thông tin vô tuyến, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến sử dụng hiệu quả phổ tần số; các quy hoạch tần số đã đóng góp quan trọng, thúc đẩy sự phát triển thị trường thông tin vô tuyến, đặc biệt là trong thông tin di động và Phát thanh truyền hình. Thủ tục cấp phép đã được đơn giản hóa triệt để, cấp phép điện tử đạt tỷ lệ cao tới 62%. Hiệu quả của công tác quản lý tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đã được tăng cường, trong đó phải kể đến vai trò của các cơ quan đầu mối quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đáp ứng hài hòa nhu cầu sử dụng phổ tần giữa dân sự và quốc phòng an ninh. Công tác bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia về tần số và quỹ đạo vệ tinh được tăng cường, với việc đăng ký thành công tần số và quỹ đạo để phóng vệ tinh Vinassat-2, Redsat-1, cũng như việc đăng ký thành công hàng ngàn tần số, trong đó có tần số tại vùng biển Trường sa. Công tác quản lý tương thích điện từ, chất lượng phát xạ vô tuyến điện đạt được thành quả ban đầu với hơn 80 quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến điện được bàn hành và hàng chục nghìn trạm gốc thông tin di động đã được kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện. 

Tuy nhiên, với tình hình thế giới đang bước vào công cuộc chuyển đổi số, yêu cầu ngày càng càng cao về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và những khó khăn, bất cập trong thi hành Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng cần thiết phải sửa đổi Luật Tần số, cụ thể:

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý đối với các tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao, cụ thể: nghiên cứu, sửa đổi các quy định về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, thu hồi giấy phép tần số, đình chỉ một phần quyền sử dụng tần số, bổ sung các quy định về thu tiền sử dụng tần số, quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép sử dụng trong nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng tại quy hoạch băng tần. 
- Xem xét bổ sung quy định về cấp phép để tạo thuận lợi cho các tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trong nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị vô tuyến điện cho mục đích xuất khẩu.

- Xem xét, sửa đổi quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, cấp chứng chỉ và tổ chức phân công hợp lý giữa các Bộ.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý nhiễu có hại đối với thiết bị điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện.

- Xem xét sửa đổi đổi Luật để quy định các trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội ./. 
� Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội”; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2021 - 2030 cũng nêu rõ: “phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”; Nghị quyết số 23/NQ/TW, ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định “ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng”; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng.


� Băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng là băng tần có giá trị đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của dịch vụ thông tin di động ở mỗi quốc gia, bởi lẽ băng tần này được nhiều nước trên thế giới cùng sử dụng nên tạo ra hệ sinh thái thiết bị lớn, giúp giảm giá thành thiết bị đầu cuối của người sử dụng và hệ thống thiết bị mạng của nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời người sử dụng có thể mang thiết bị của mình sử dụng được ở các quốc gia khác nhau. 


� Khoản 1 Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện 2009 quy định “Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất việc phân bổ tần số vô tuyên điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.  
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